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BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2024- 2025
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2025- 2026

TỔ CHUYÊN MÔN 2

Phần I: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2024-2025
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Giáo viên
 - Tổng số: 10 đ/c. Trong đó:  + Biên chế: 10  đ/c ( Nữ: 9 đ/c)  

+ Đ/c Nhữ Thị Luyến- Khối trưởng – Dạy và chủ nhiệm lớp 5A

+ Đ/c Phạm Thị Giang – Khối phó- Dạy và chủ nhiệm lớp 5A

+ Đ/c Vũ Thị Thu Nguyệt- Thư kí- Dạy và chủ nhiệm lớp 5C

+ Đ/c Vũ Tuyết Mai – Thành viên- Dạy và chủ nhiệm lớp 5B

+ Đ/c Trần Thị Giang- Thành viên- Dạy và chủ nhiệm lớp 4B

+ Đ/c Đặng Thị Mai Hương- Thành viên- Dạy và chủ nhiệm lớp 4C

+ Đ/c Nguyễn Thị Tuyết- TPT- Thành viên- Dạy môn Âm nhạc các khối lớp 1,2,3,4,5

+ Đ/c Vũ Thị Hiền- Thành viên- Dạy tin học lớp 3,4,5. Công nghệ lớp 3,4, 5, Đạo đức 5, TNXH lớp 2.

+ Đ/c Nguyễn Chí Công- Thành viên- Dạy Mĩ thuật lớp 4,5 và GDTC lớp 1,2,3

+ Đ/c Phạm Thị Kim Oanh- BT chi đoàn- Dạy Tiếng Anh lớp 12,4

 - Trình độ chuyên môn: Đại học ( 5 đ/c)                       

 2. Học sinh


- Khối 4: Tổng số HS: 103 ( nữ 53) nghèo và khó khăn: 8 em


+ 4A: 35 ( nữ 14)


+ 4B: 36 ( nữ 19). Nghèo: 1


+ 4C: 32 ( nữ 19): 1 nghèo, 3 cận nghèo, khó khăn: 3


- Khối 5:  Tổng số: 99 em,  Nữ:  47 em  - Thiểu năng: 1, Khó khăn: 1, cận nghèo 2
  
+ 5A: 35 em (nữ 17)

    + 5B: 31 em (nữ 12)

 
+ 5C: 33 em (nữ 18- Thiểu năng: 1, khó khăn: 1, cận nghèo: 2)        

Tổng số học sinh:


      - Học sinh: 202 em ( nữ 99 em)


      -Thiểu năng, khuyết tật: 1 em

                - HS con hộ nghèo:  2  em

                - HS cận nghèo:  5  em

                - HS có hoàn cảnh khó khăn :  3 em

 3. Những thuận lợi

- Nhà trường trang bị phòng học đầy đủ cơ sở vật chất tạo điều kiện tốt cho giảng dạy.


- Các em học sinh ngoan ngoãn, có ý thức học tập tốt.

 - Phòng học được trang bị đầy đủ về bàn ghế chuẩn, mọi đồ dùng phục vụ cho việc học tập đầy đủ, đúng quy định. Phụ huynh học sinh quan tâm. Nhà trường tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất cũng như các điều kiện khác phục vụ cho giảng dạy.

4. Khó khăn


- Phòng học còn chật nên hạn chế việc sinh hoạt tập thể, tổ chức chơi trò chơi cho học sinh.


- Một số em tiếp thu bài còn chậm, chữ viết chưa được đẹp, chưa nhanh nhẹn còn rụt rè khi giao tiếp.


- Học sinh tiếp cận với CTGDPT 2018 còn bỡ ngỡ

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

1.1. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường để chủ động, linh hoạt thực hiện và hoàn thành chương trình năm học
1.2. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 .
- Thực hiện dạy học các môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc, môn học tự chọn (Tiếng Anh) theo quy định của Chương trình GDPT 2018. Tổ chức các hoạt động củng cố để học sinh tự hoàn thành nội dung học tập, các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh; các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương.
- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút; tối thiểu 9 buổi với 32 tiết/tuần/tuần. Sắp xếp thời khóa biểu đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học.

- Tổ chức các hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày nguyện vọng, nhu cầu, sở thích của học sinh trong khoảng thời gian từ sau giờ học chính thức cho đến thời điểm được cha mẹ học sinh đón về nhà. Căn cứ vào nhu cầu, sở thích của học sinh đã đăng ký, nhà trường tổ chức các hoạt động dưới hình thức sinh hoạt theo lớp học và câu lạc như: Các hoạt động trải nghiệm, rèn kỹ năng sống, đọc thư viện, CLB võ thuật, cờ vua,.. tạo điều kiện để học sinh vui chơi, giải trí sau giờ học chính thức trong ngày. Tổ chức hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày đảm bảo an toàn, hiệu quả, theo đúng mục tiêu đã đề ra dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ được thực hiện trên cơ sở thống nhất, tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.3. Tổ chức dạy học ngoại ngữ, Tin học

a/ Dạy học ngoại ngữ: 100% học sinh khối 4,5 tham gia học ngoại ngữ, đảm bảo về số lượng và chất lượng
b/ Triển khai chương trình Tiếng Anh tăng cường với giáo viên người nước ngoài: 100% học sinh khối 4,5 tham gia học Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, đảm bảo về số lượng và chất lượng
- Tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học cho 100% học sinh lớp 3 từ năm học 2024-2025 đảm bảo các yêu cầu được quy định trong Chương trình GDPT 2018; triển khai thực hiện các giải pháp để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học theo hướng dẫn của Công văn số 816/BGDĐT-GDTH ngày 09/3/2022 về việc tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học; Công văn số 3539/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học Tin học và tổ chức hoạt động tin học ở cấp tiểu học; 
- Sử dụng sách giáo khoa (SGK) và tài liệu tham khảo thực hiện theo quy định công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 về việc chấn chỉnh việc sử dụng SGK tài liệu dạy học tiếng Anh tiểu học. cụ thể: Khối 4,5 triển khai chương trình Tiếng Anh Wonderfull World với thời lượng 4 tiết/tuần sử dụng bộ sách Tiếng Anh Wonderfull World - Số lớp, số HS học Tiếng Anh: 6/6 lớp; 202 học sinh, đạt tỉ lệ 100 %. 
Cụ thể: 

· Lớp 4: 03 lớp, 103 học sinh, đạt tỉ lệ 100.0%; thời lượng 04 tiết/tuần; bộ sách sử dụng: Tiếng Anh Wonderfull World 4.
· Lớp 5: 03 lớp, 99 học sinh, đạt tỉ lệ 100%; thời lượng 03 tiết/tuần; bộ sách sử dụng: Tiếng Anh Wonderfull World 5.
- Triển khai chương trình Tiếng Anh tăng cường với giáo viên người nước ngoài thời lượng 04 tiết/tháng.

- Số học sinh tham gia: 202 /202 học sinh, đạt tỉ lệ 100 %.

- Đơn vị liên kết: Trung tâm E-connect Hải Phòng.

- Kết quả đạt được: 

+ Chất lượng môn Tiếng Anh của học sinh đã có chuyển biến tích cực. Học sinh được tiếp cận với phương pháp dạy học hiện đại, thông qua việc giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học giúp học sinh chiếm kiến thức nhẹ nhàng, hiệu quả.

+ Cơ bản HS nắm chắc ngữ pháp, từ vựng. Kỹ năng nghe, nói của một số học sinh còn hạn chế.

+ Tài liệu đã tích hợp với các kiến thức khác ngoài kiến thức tiếng Anh. Các bài tập được thiết kế đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh và hỗ trợ phần mềm Be Speak
- Đồ dùng dạy học, phần mềm hỗ trợ: Phần mềm và đồ dùng dạy học đa dạng đáp ứng yêu cầu của việc học và dạy Tiếng Anh.

- Phương pháp, hình thức dạy học: được thiết kế dễ hiểu vì vậy giáo viên dễ sử dụng trong lớp học đạt hiệu quả giảng dạy cao.

- Về đánh giá kết quả học tập của học sinh: bám sát và bổ trợ tốt Tiếng Anh các lớp sau, giúp các em chuẩn bị tốt và đạt kết quả cao trong các kì thi.

- Về hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn giáo viên: Rất kịp thời, Giáo viên hướng dẫn tập huấn nhiệt tình, đáp ứng yêu cầu của học viên.

- Về hiệu quả dạy học: Việc dạy học trên giáo trình kết hợp với việc tương tác trên phần mềm đã giúp học sinh phát triển 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. Trên cơ sở đó để giúp người học rèn luyện đọc hiểu, kỹ năng ghi nhớ và kỹ năng phối hợp trong làm việc nhóm và kĩ năng giao tiếp.

- Về cơ sở vật chất:

+ Nhà trường chưa phòng học Tiếng Anh ( học tại các lớp - các phòng học đều được trang bị đầy đủ thiết bị nghe nhìn hiện đại đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

+ Nhà trường trang bị cho giáo viên đầy đủ sách giáo khoa, sách truyện, tranh ảnh, sách giáo viên, tài liệu tham khảo chuyên ngành.
c) Dạy học Tin học

	Số HS lớp 4,5
	Số lớp học Tin học
	Số HS học Tin học
	Chia ra (số HS)

	
	
	
	
	Khối 4
	Khối 5

	202
	6
	202
	
	103
	99


* Đánh giá về kết đạt được:

Nhìn chung chương trình , nội dung kiến thức được nhà trường triển khai dạy các khối lớp đều thuận lợi, hiệu quả, phù hợp với tâm lý và trình độ tiếp thu của học sinh.

* Những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện:

- Số tiết dạy tin học ít nhiều, giáo viên dạy tin kiêm nhiệm thêm 1 số môn khác; nên ảnh hưởng đến chất lượng.
- CSVC còn nghèo ( chỉ có 1 phòng máy – phòng hẹp) nên việc sắp xếp bố trí các tiết học chưa thực sự khoa học còn nhiều bất cập.

- Phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến môn học.
1.4. Tổ chức dạy học nội dung giáo dục địa phương theo CT. GDPT 2018
Tổ chuyên môn đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục của địa phương tích hợp, lồng ghép trong kế hoạch giáo dục nhà trường theo hướng dẫn số 3036/BGDĐT-GDTH ngày 20/7/2021 của Bộ GD&ĐT; Công văn số 2138/SGDĐT-GDTH ngày 20/6/2022 về việc hướng dẫn chuẩn bị triển khai nội dung giáo dục địa phương năm học từ 2022-2023; Quyết định số 1395/QĐ/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH ngày 30/9/2020 về Chương trình giáo dục địa phương cấp tiểu học; với hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của nhà trường, địa phương, đảm bảo mục tiêu và chất lượng giáo dục. Căn cứ Khung chương trình giáo dục địa phương cấp tiểu học thành phố Hải Phòng, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục địa phương linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, đảm bảo mục tiêu và chất lượng giáo dục. 
Chỉ đạo giáo viên trong tổ  chủ động lựa chọn nội dung, phương thức, không gian, thời gian hoạt động phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tế và nội dung giáo dục của các môn học; kết hợp học tập trên lớp với tổ chức hoạt động trải nghiệm, thực hành, tham quan thực tế, sưu tầm tư liệu, ngoại khóa, thực hiện dự án, hoạt động phục vụ cộng đồng, hoạt động tình nguyện, ... nhằm gắn lý luận với thực tiễn, tạo hứng thú học tập, nâng cao hiểu biết về thời sự, văn hóa, lịch sử, kinh tế - xã hội, ... địa phương cho học sinh.

2. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, bán trú

- Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày và bán trú phù hợp với điều kiện nhà trường, đảm bảo triển khai hiệu quả, trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đáp ứng nhu cầu về chăm sóc, giáo dục trẻ em của cha mẹ học sinh đồng thời góp phần giải quyết vấn đề quá tải, vấn đề dạy thêm, học thêm tràn lan.

3. Công tác Đội TNNĐ; các HĐTT, HĐGD ngoài giờ lên lớp; hoạt động nhân đạo từ thiện; công tác Y tế học đường; TDTT, giáo dục thể chất

a) Công tác Đội TNNĐ

- Tích cực tham gia các hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh
- Hoạt động ngoại khoá: Tổ chức hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp phù hợp với điều kiện đảm bảo nội dung. Các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp gắn với thời điểm, phù hợp chủ điểm, phù hợp với tâm lí lứa tuổi, phát huy được năng lực của học sinh.

- Hoạt động nhân đạo từ thiện: Tham gia đầy đủ các hoạt động nhân đạo từ thiện

4. Xây dựng thư viện trường tiểu học, phát triển văn hóa đọc cho HS

- Xây dựng vốn sách, báo:
Các em học sinh trong tổ khối đã mang những cuốn sách mình đã đọc ủng hộ vào thư viện nhà trường, những sách, báo các em ủng hộ được lựa chọn và sắp xếp vào Thư viện lớp học. Tủ sách ấy được các em tự quản sử dụng hằng ngày và bổ sung thường xuyên.
+ Các loại sách huy động ủng hộ được phân ra từng mảng như: sách giáo khoa, sách bài tập, sách bổ trợ nâng cao, sách an toàn giao thông... và các loại truyện như: truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện cười, truyện giáo dục đạo đức, truyện Bác Hồ, truyện khoa học viễn tưởng...

Phong trào xây dựng Thư viện 50K, thư viện số được HS, phụ huynh HS ủng hộ tích cực. Số lượng thư viện 50K 6/6 lớp, mẫu mã phong phú, thân thiện với tổng số sách, truyện: 2578 quyển, đã thay đổi tích cực đến hoạt động HS trước giờ học, trong giờ ra chơi phát huy đa dạng Văn hóa đọc trong trường học. 

III. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC, ĐÁNH GIÁ HỌC SINH
1. Đổi mới phương pháp dạy học

- Giáo viên đã thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đặc biệt là đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trên lớp học; đẩy mạnh giáo dục STEM và STEAM trong giáo dục tiểu học; tăng cường tổ chức thực hành trải nghiệm, tích hợp nội dung giáo dục địa phương, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống hàng ngày. 

2. Đổi mới đánh giá học sinh

- Thực hiện đánh giá học sinh theo số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 đối với học sinh lớp . Tổ chức hỗ trợ, tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên về kỹ thuật đánh giá thường xuyên học sinh và ra đề kiểm tra theo Thông tư 27.
- 100% giáo viên trong tổ  đã thực hiện tốt Thông tư 27 đối với học sinh Nắm vững cách nhận xét đánh giá về hoạt động các môn học, năng lực, phẩm chất. 

-Việc đánh giá học sinh đảm bảo nguyên tắc: Đánh giá dựa trên yêu cầu cần đạt của môn học và hoạt động giáo dục; những biểu hiện về năng lực, phẩm chất của học sinh.

- Đánh giá dựa trên sự tiến bộ của chính bản thân các em học sinh, đảm bảo công bằng, khách quan, không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh.
 - Tổ chức ra đề kiểm tra các định kỳ với các môn học theo 4 mức độ, tổ chức KT nghiêm túc khách quan.

3. Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học; ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong dạy học
- GV bám sát vào kế hoạch sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học chuẩn bị đầy đủ thiết bị và sử dụng thiết bị có hiệu quả khi sử dụng. Khai thác thiết bị dạy học triệt để phục vụ cho việc dạy học. Tổ chức linh hoạt trong việc đổi mới các hình thức dạy học đúng trọng tâm của bài.
- Thiết bị dạy học sử dụng gắn liền với nội dung SGK, phù hợp với hình thức dạy học, phù hợp với kế hoạch bài học.
- Trong quá trình dạy học ngoài các thiết bị sẵn có giáo viên còn làm thêm các đồ dùng dạy học cần thiết để nâng cao hiệu quả giờ dạy.
- Ngoài phòng thiết bị dạy học là nơi trang bị những thiết bị dùng chung ở mỗi phòng học nhà trường còn đặt thêm tủ đựng đồ dùng để giúp giáo viên thuận lợi trong việc sử dụng. 
4. Kết quả triển khai thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

2.1 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. 

- Thực hiện tích hợp nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các môn học và hoạt động giáo dục.

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội động viên, khuyến khích giáo viên, nhân viên học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

* Kết quả đạt được
- Không có tình trạng dạy thêm, học thêm.

- Đánh giá đúng chất lượng giáo dục, không để hiện tượng HS ngồi nhầm lớp.

- Giảm tỉ lệ học sinh yếu, học sinh bỏ học, tổ chức các hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Không có tình trạng lạm thu trong các khối lớp
- Đẩy mạnh phong trào xây dựng trư​ờng khang trang, lớp thân thiện.

- Học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Học sinh có ấn tượng tốt với các hoạt động ngoại khóa nhất là Lễ khai giảng và Tết Trung thu, tạo ấn tượng và cảm xúc cho học sinh.

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh an toàn, đảm bảo rèn kĩ năng sống và các hoạt động ngoại khoá cho học sinh đáp ứng chương trình GDPT 2018.

4. Phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt 

a) Phát động phong trào thi đua tại trường: Qua các đợt thi đua và các ngày lễ lớn. 100% Giáo viên trong tổ tham gia đầy đủ, chất lượng tốt, đồng đều.

Tổng: 10 GV tham gia( 7 tiết tốt, 3 tiết khá)

b) Tham gia các cuộc thi, giao lưu do cấp trên tổ chức: Đ/c Thao tham gia thi chữ viết. Đc Luyến tham gia thi GVCN Giỏi Thành phố
Học sinh tham gia tích cực tham gia các cuộc thi do ngành, phối hợp, liên ngành tổ chức: Vẽ tranh cấp Quốc Gia, Thi kể chuyện sách báo hè 2024 cấp Thành phố, Bơi cấp Thành phố, Huyện, dẫn chương trình cấp Huyện; Sơn ca cấp Huyện. Tham gia thi An toàn giao thông với nụ cười trẻ thơ ..... Kết quả:, 5 giải cấp Thành phố, 29 giải cấp huyện. 
- Giáo viên: 

Nhà trường triển khai kế hoạch các kì giao lưu, thi GVG ngay từ đầu năm học. Các bộ phận, các thành viên được phân công xây dựng kế hoạch nội dung mình phụ trách và thông qua với BGH.

Kết quả: 1 đc đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, 1 đ/c giáo viên đạt giáo viên chữ viết đẹp cấp huyện, 1 đ/c GVCNG thành phố
- Các phong trào thi đua khác: 100% các đồng chí giáo viên tham gia các cuộc thi do liên ngành phát động.

5. Thực hiện chuyên đề chuyên môn
Triển khai giáo dục Stem( theo đúng lộ trình)

- Thực hiện chuyển đổi số ( ƯDCNTT trong dạy học)

- Triển khai thư viện điện tử ( thông qua hệ thống phần mềm)

- Tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp, giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên viết chữ đẹp các cấp.


- Thực hiện đúng quy định của cơ quan, quy chế chuyên môn.


- Thực hiện nghiêm túc mọi quy định chuyên môn của trường.


- Tích cực tham gia sinh hoạt chuyên môn của trường, phòng đề ra.


- Bám sát chương trình, dạy đúng chương trình thời khóa biểu.


- Dạy học phân loại đối tượng học sinh.


- Tích cực học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.


- Lên chuyên đề đổi mới PP, áp dụng linh hoạt theo chương trình GDPT 2018.


- Áp dụng linh hoạt công văn 2345 về xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch bài dạy phù hợp với học sinh.


- Dạy học chương trình CTGDPT 2018 theo phân phối chương trình


- Dạy học lồng ghép giáo dục kĩ năng sống, Tiếng Anh YTNN, Toán tư duy, Giải toán bằng Tiếng Anh, Câu lạc bộ

2. Các hoạt động khác


- Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, các phong trào thi đua của ngành, cơ quan.


- Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, tạo cơ hội để học sinh được học tập, giao lưu giữa các khối lớp một cách tự nhiên, phù hợp.

- Chuyên đề dạy Lịch sử- Địa lí lớp 5 cấp Huyện: Đ/c Phạm Thị Kim Oanh lên lớp

- Chuyên đề dạy học môn Toán lớp 5 cấp TP: Đc Nhữ Thị Luyến lên lớp

- Thực hiện 20 chuyên đề cấp tổ, 9 chuyên đề cấp trường.
IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
(Đánh giá xếp loại theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT

ngày 04 tháng 9 năm 2020)

1. Học sinh

* Các môn học và Hoạt động GD( Khối 4)
	STT
	Môn học/
 HĐGD
	Tổng hợp chung

	
	
	TS HS
	HTT
	Tỷ lệ %
	HT
	Tỷ lệ %
	CHT
	Tỷ lệ %

	1
	Tiếng Việt
	103
	83
	79.8
	20
	20.2
	0
	0.0

	2
	Toán
	103
	86
	82.7
	17
	17.3
	0
	0.0

	3
	Khoa học
	103
	85
	81.7
	18
	18.3
	0
	0.0

	4
	Ngoại ngữ
	103
	79
	76.0
	24
	24.0
	0
	0.0

	5
	GDTC
	103
	88
	84.6
	15
	15.4
	0
	0.0

	6
	Âm nhạc
	103
	86
	82.7
	17
	17.3
	0
	0.0

	7
	Mỹ thuật
	103
	82
	78.8
	21
	21.2
	0
	0.0

	8
	HĐTN
	103
	87
	83.7
	16
	16.3
	0
	0.0

	9
	Công nghệ
	103
	84
	80.8
	19
	19.2
	0
	0.0

	10
	Tin học
	103
	83
	79.8
	21
	20.2
	0
	0.0

	11
	Đạo đức
	103
	87
	83.7
	17
	16.3
	0
	0.0


* Các môn học và Hoạt động GD( Khối 5)
	STT
	Môn học/
 HĐGD
	Tổng hợp chung

	
	
	TS HS
	HTT
	Tỷ lệ %
	HT
	Tỷ lệ %
	CHT
	Tỷ lệ %

	1
	Tiếng Việt
	99
	86
	86.0
	14
	14.0
	0
	0.0

	2
	Toán
	99
	88
	88.0
	12
	12.0
	0
	0.0

	3
	Khoa học
	99
	85
	85.0
	15
	15.0
	0
	0.0

	4
	Ngoại ngữ
	99
	79
	79.0
	21
	21.0
	0
	0.0

	5
	GDTC
	99
	90
	90.0
	10
	10.0
	0
	0.0

	6
	Âm nhạc
	99
	84
	84.0
	16
	16.0
	0
	0.0

	7
	Mỹ thuật
	99
	86
	86.0
	14
	14.0
	0
	0.0

	8
	HĐTN
	99
	90
	90.0
	10
	10.0
	0
	0.0

	9
	Công nghệ
	99
	85
	85.0
	14
	14.0
	0
	0.0

	10
	Tin học
	99
	85
	85.0
	15
	15.0
	0
	0.0

	11
	Đạo đức
	99
	81
	81.0
	9
	9.0
	0
	0.0

	12
	Lịch sử- Địa lí
	99
	87
	87.0
	13
	13.0
	0
	0.0


* Năng lực và phẩm chất( Khối 4)

	a/Năng lực chung
	Tổng số học sinh
	Tốt
	%
	Đạt
	%
	Cần cố gắng
	%

	Tự chủ 
và tự học
	104
	85
	81.7
	19
	18.3
	0
	0.0

	Giao tiếp 
và hợp tác
	104
	84
	80.8
	20
	19.2
	0
	0.0

	Giải quyết vấn đề
và sáng tạo
	104
	80
	76.9
	24
	23.1
	0
	0.0

	Năng lực đặc thù
	Tổng số học sinh
	Tốt
	%
	Đạt
	%
	CCG
	%

	Ngôn ngữ 
	104
	88
	84.6
	16
	15.4
	0
	0.0

	Tính toán
	104
	86
	82.7
	18
	17.3
	0
	0.0

	Khoa học
	104
	85
	81.7
	19
	18.3
	0
	0.0

	Thẩm mĩ
	104
	82
	78.8
	22
	21.2
	0
	0.0

	Thể chất
	104
	89
	85.6
	15
	14.4
	0
	0.0

	Tin học 
	104
	83
	79.8
	21
	20.2
	0
	0.0


b/  Phẩm chất( Khối 4)

	Phẩm chất
	Tốt
	%
	Đạt
	%
	CCG
	%

	Yêu nước
	104
	100.0
	0
	0.0
	0
	0.0

	Nhân ái
	95
	91.3
	9
	8.7
	0
	0.0

	Chăm chỉ
	89
	85.6
	15
	14.4
	0
	0.0

	Trung thực
	95
	91.3
	9
	8.7
	0
	0.0

	Trách nhiệm
	91
	87.5
	13
	12.5
	0
	0.0


a/ Năng lực( Khối 5)

	a/Năng lực chung
	Tổng số học sinh
	Tốt
	%
	Đạt
	%
	CCG
	%

	Tự chủ 
và tự học
	100
	85
	85.0
	15
	15.0
	0
	0.0

	Giao tiếp 
và hợp tác
	100
	86
	86.0
	14
	14.0
	0
	0.0

	Giải quyết vấn đề
và sáng tạo
	100
	84
	84.0
	16
	16.0
	0
	0.0

	Năng lực đặc thù
	Tổng số học sinh
	Tốt
	%
	Đạt
	%
	CCG
	%

	Ngôn ngữ 
	100
	85
	85.0
	15
	15.0
	0
	0.0

	Tính toán
	100
	85
	85.0
	15
	15.0
	 
	0.0

	Khoa học
	100
	85
	85.0
	15
	15.0
	 
	0.0

	Thẩm mĩ
	100
	85
	85.0
	15
	15.0
	 
	0.0

	Thể chất
	100
	85
	85.0
	15
	15.0
	 
	0.0

	Tin học 
	100
	88
	88.0
	14
	12.0
	 
	0.0


b/  Phẩm chất( Khối 5)

	Phẩm chất
	Tốt
	%
	Đạt
	%
	CCG
	%

	Yêu nước
	100
	100
	100.0
	0
	0.0
	0

	Nhân ái
	100
	96
	96.0
	4
	4.0
	0

	Chăm chỉ
	100
	87
	87.0
	13
	13.0
	0

	Trung thực
	100
	94
	94.0
	6
	6.0
	 

	Trách nhiệm
	100
	87
	87.0
	13
	13.0
	 


* Các kết quả khác
- HS đạt qua các kỳ giao lưu ( các môn Tiếng Anh, Mĩ thuật, Sơn ca, Trạng nguyên TV,TDTT…)
+ Quốc gia : 1- 2 giải, Thành phố  2- 3 giải ; Huyện : 5– 10 giải

· Hoàn thành xuất sắc trong học tập và rèn luyện : …….. em = …….%

· Có thành tích vượt trội trong HT&RL môn học : ………. em = ……….%

-  Hoàn thành chương trình lớp học :100% = 100 em = 100%

- Cháu ngoan bác Hồ : …….. em = ……..%

-  Phong trào VSCĐ :
+ Khối 4: 
Loại A ………. em = ……..%; Loại B = ………..em = ……..% ; 

Loại C = ………..em = ………….%

+ Khối 5: 

Loại A ………. em = ……..%; Loại B = ………..em = ……..% ; 

Loại C = ………..em = ………….%

1.5 Công tác Đội TNTP : XL Tốt. ( Đăng ký mức Tốt, Khá, TB)

Tốt:  5A,  5B,  4A, 4B

Khá: 5C, 4C
* Tổ: Tiên tiến Xuất sắc
2.  Giáo viên

- Lao động tiên tiến: 10 đồng chí : Luyến, Mai, Nguyệt, Tuyết, Công, P Giang, T Giang, Đ Hương, Hiền, Oanh

- GVG cấp trường: 10 đồng chí : Luyến, Mai, Nguyệt, Tuyết, Công, P Giang, T Giang, Đ Hương, Hiền, Oanh

- GVG cấp huyện: 1 đồng chí : Oanh

- GVG cấp Thành phố: 1 đồng chí: Luyến

- CSTĐ cấp Cơ sở: 3 đồng chí: Luyến, P Giang, Oanh
- Bằng khen của Thủ tướng CP: 1đồng chí( Luyến)

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những tồn tại, hạn chế


     - Công tác dự giờ thăm lớp của giáo viên còn hạn chế vì lihcj lên lớp của các đồng chí

- Một số giáo viên còn ngại đổi mới, chưa tích cực tham gia các cuộc thi và giao lưu

- Ứng dụng CNTT còn chưa linh hoạt
2. Kiến nghị đề xuất

- BGH tăng cường tập huấn cho giáo viên, tăng cường tổ chức chuyên đề hội thảo chuyên môn
- Bổ sung, hỗ trợ về cơ sở vật chất giúp công tác ứng dụng công nghệ thông tin được thuận lợi.

	Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c)

- ĐU,HĐND, UBND (để b/c)

- Các tổ chuyên môn.

- Lưu: VT.
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